
Trực 

tuyến

Trực tiếp, 

dịch vụ bưu 

chính

(1) (2) (3)=(4)+(5)+(6) (4) (5) (6) (7)=(8)+(9)+(10) (8) (9) (10) (11)=(12)+(13) (12) (13)

Cấp Huyện 290 159 72 59 263 243 16 4 27 26 1

1 Kinh doanh khí 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0

2 Đất đai 44 0 26 18 27 13 11 3 17 16 1

3 Hoạt động xây dựng 9 2 7 0 9 9 0 0 0 0 0

4 Lĩnh vực Thi đua - khen thưởng 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0

5 Lĩnh vực Hộ tịch 4 1 3 0 4 3 1 0 0 0 0

6 Bảo trợ xã hội 135 77 17 41 125 125 0 0 10 10 0

7 Chứng thực 66 64 2 0 66 65 0 1 0 0 0

8 Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội 4 0 4 0 4 0 4 0 0 0 0

9 Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0

10
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp 

tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0

11
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ 

kinh doanh
9 9 0 0 9 9 0 0 0 0 0

12 Giáo dục trung học 11 1 10 0 11 11 0 0 0 0 0

857 254 603 0 854 850 3 1 3 3 0

1 Lĩnh vực Hộ tịch 336 243 93 0 336 334 1 1 0 0 0

2 Lĩnh vực Chứng thực 513 8 505 0 513 511 2 0 0 0 0

3 Lĩnh vực bảo trợ xã hội 5 1 4 0 2 2 0 0 3 3 0

4 Lĩnh vực Thi đua - khen thưởng 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0

5 Lĩnh vực nuôi con nuôi 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0

Tổng cộng 1147 413 675 59 1117 1093 19 5 30 29 1

Cấp xã

Tổng số
Từ kỳ 

trước
Tổng số Trước hạn

Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ đã giải quyết Số lượng hồ sơ đang giải quyết

TT Lĩnh vực giải quyết
Trong kỳ

Đúng hạn Quá hạn Tổng số Trong hạn Quá hạn

(Từ ngày 15 tháng 06 năm 2023 đến ngày 12 tháng 09 năm 2023)

PHỤ LỤC III

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC.

Kỳ báo cáo: Quý III/Năm 2023



Tỉ lệ trực tuyến 36.01%

Tỉ lệ giải quyết đúng hạn 99,55%
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